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I've paid my dues 

Tôi đã phải trả giá 

Time after time 

Lần này qua lần khác 

I've done my sentence 

Tôi đã từng bị kết án 

But committed no crime 

Nhưng chẳng phạm phải tội gì 

And bad mistakes 

Và những lỗi lầm tệ hại 

I've made a few 

Tôi cũng chỉ mắc vài lần 

I've had my share of sand kicked in my face 

Tôi đã từng hứng chịu những nắm cát ném vào mặt 

But I've come through 

Nhưng tôi đã vượt qua tất cả 

We are the champions, my friends 

Chúng ta là những nhà vô địch, các bạn tôi ơi 

And we'll keep on fighting 'til the end 

Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cuối cùng 

We are the champions 

Chúng ta là những nhà vô địch 

No time for losers 

Không có thời gian dành cho những kẻ thua cuộc 

'Cause we are the champions of the world 

Bởi chúng ta là những nhà vô địch của thế giới này 



I've taken my bows 

Tôi nhận được những cái cúi chào 

And my curtain calls 

Và những tiếng reo hò tán thưởng 

You brought me fame 

Các bạn mang đến cho tôi sự nổi tiếng 

And fortune and everything that goes with it 

Sự giàu có và tất cả mọi thứ 

I thank you all 

Cám ơn tất cả các bạn 

But it's been no bed of roses 

Nhưng chẳng có chiếc giường trải đầy hoa hồng đâu 

No pleasure cruise 

Cũng không có cuộc dạo chơi trong thỏa mãn 

I consider it a challenge before the whole human race 

Tôi xem đó là một thử thách trước cả loài người 

And I ain't gonna lose 

Và tôi sẽ không thua cuộc đâu 

We are the champions, my friends 

Chúng ta là những nhà vô địch, các bạn tôi ơi 

And we'll keep on fighting 'til the end 

Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cuối cùng 

We are the champions 

Chúng ta là những nhà vô địch 

No time for losers 

Không có thời gian dành cho những kẻ thua cuộc 

'Cause we are the champions 

Bởi chúng ta là những nhà vô địch 

We are the champions, my friends 

Chúng ta là những nhà vô địch, các bạn tôi ơi 



And we'll keep on fighting 'til the end 

Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cuối cùng 

We are the champions 

Chúng ta là những nhà vô địch 

No time for losers 

Không có thời gian dành cho những kẻ thua cuộc 

'Cause we are the champions 

Bởi chúng ta là những nhà vô địch 

Of the world 

Của thế giới này 

Lyrics We Are the Champions - Queen 

I've paid my dues 

Time after time 

I've done my sentence 

But committed no crime 

And bad mistakes 

I've made a few 

I've had my share of sand kicked in my face 

But I've come through 

We are the champions, my friends 

And we'll keep on fighting 'til the end 

We are the champions 

No time for losers 

'Cause we are the champions of the world 

I've taken my bows 

And my curtain calls 

You brought me fame 

And fortune and everything that goes with it 

I thank you all 

But it's been no bed of roses 



No pleasure cruise 

I consider it a challenge before the whole human race 

And I ain't gonna lose 

We are the champions, my friends 

And we'll keep on fighting 'til the end 

We are the champions 

No time for losers 

'Cause we are the champions 

We are the champions, my friends 

And we'll keep on fighting 'til the end 

We are the champions 

No time for losers 

'Cause we are the champions 

Of the world 
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Tôi đã phải trả giá 

Lần này qua lần khác 

Tôi đã từng bị kết án 

Nhưng chẳng phạm phải tội gì 

Và những lỗi lầm tệ hại 

Tôi cũng chỉ mắc vài lần 

Tôi đã từng hứng chịu những nắm cát ném vào mặt 

Nhưng tôi đã vượt qua tất cả 

Chúng ta là những nhà vô địch, các bạn tôi ơi 

Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cuối cùng 

Chúng ta là những nhà vô địch 

Không có thời gian dành cho những kẻ thua cuộc 

Bởi chúng ta là những nhà vô địch của thế giới này 

Tôi nhận được những cái cúi chào 

Và những tiếng reo hò tán thưởng 



Các bạn mang đến cho tôi sự nổi tiếng 

Sự giàu có và tất cả mọi thứ 

Cám ơn tất cả các bạn 

Nhưng chẳng có chiếc giường trải đầy hoa hồng đâu 

Cũng không có cuộc dạo chơi trong thỏa mãn 

Tôi xem đó là một thử thách trước cả loài người 

Và tôi sẽ không thua cuộc đâu 

Chúng ta là những nhà vô địch, các bạn tôi ơi 

Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cuối cùng 

Chúng ta là những nhà vô địch 

Không có thời gian dành cho những kẻ thua cuộc 

Bởi chúng ta là những nhà vô địch 

Chúng ta là những nhà vô địch, các bạn tôi ơi 

Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cuối cùng 

Chúng ta là những nhà vô địch 

Không có thời gian dành cho những kẻ thua cuộc 

Bởi chúng ta là những nhà vô địch 

Của thế giới này 
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